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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 20/7/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	3590
	Hoàng Thanh Đức
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	2
	3593
	Lê Minh Đức
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	3
	3594
	Trần Văn Phúc
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	4
	3595
	Nguyễn Văn Sơn
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	3598
	Trương Bình Đại
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	6
	3599
	Hoàng Anh Dũng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	3600
	Nguyễn Văn Lể
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	8
	3601
	Nguyễn Thị Bông
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	3602
	Trương Văn Hùng
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	10
	3604
	Nguyễn Mạnh Cường
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	12
	3605
	Nguyễn Thị Loan
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	3606
	Nguyễn Văn Trung
	Quảng Tân, Ba Đồn, Quảng Bình

	13
	3607
	Hoàng Tuấn Linh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	3608
	Phạm Xuân Hảo
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	3609
	Lê Quốc Đạt
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	3610
	Đinh Nam Giang
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	17
	3611
	Nguyễn Thị Ngọc Thủy
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	18
	3614
	Vũ Nguyễn Kiều My
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	19
	3615
	Nguyễn Thị Huệ
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	20
	3616
	Dương Thị Lệ Hằng
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	3617
	Dương Thị Hoa Mai
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	3618
	Tạ Quang Dũng
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	23
	3619
	Nguyễn Thị Thúy Vân
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	3622
	Mai Xuân Thành
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	3623
	Hoàng Thị Thanh Thanh Huệ
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	26
	3624
	Lê Thị Phương Nguyên
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình


